
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường Phan Trọng Tuệ, Tổ 6, Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

30/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TCT

4101601808

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành chế 
biến gỗ; Mua bán máy móc thiết bị ngành công nghiệp; Mua 
bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động 
cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Mua 
bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

4659(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán vật tư, hóa chất phục vụ ngành chế biến gỗ

4669

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành chế 
biến gỗ; Sản xuất máy móc thiết bị ngành công nghiệp; Sản 
xuất máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động 
cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

2829

6. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

7. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

8. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hóa chất phục vụ ngành chế biến gỗ

2011

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
TCT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TCT TRADING & PRODUCTION CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM & SX TCT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0903557229
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ 
HIỀN

Việt 
Nam

Đường Phan Trọng 
Tuệ, Tổ 6, Khu vực 7, 
Phường Bùi Thị 
Xuân, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

400.000.000 80,000 215567865

2 ĐỖ THỊ 
MUỘI

Việt 
Nam

Thôn Phú Quý, Xã 
An Chấn, Huyện Tuy 
An, Tỉnh Phú Yên, 
Việt Nam

100.000.000 20,000 221430461

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       215567865
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đường Phan Trọng Tuệ, Tổ 6, Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường Phan Trọng Tuệ, Tổ 6, Khu vực 7, Phường Bùi Thị Xuân, 
Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ HIỀN Nữ

02/01/1987 Kinh Việt Nam

17/10/2017 Công an Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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